Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

Gói thầu: Duy trì vệ sinh tại giảng đường A8, các tòa nhà; hội trường A, B, C, phòng truyền thống; nhà ăn tầng 2 và nhà ăn học viên Lào; khu thể thao và các khu phụ trợ năm 2026-2027.

Dự toán mua sắm: Duy trì vệ sinh tại giảng đường A8, các tòa nhà; hội trường A, B, C, phòng truyền thống; nhà ăn tầng 2 và nhà ăn học viên Lào; khu thể thao và các khu phụ trợ năm 2026-2027.

Thời gian thực hiện: 24 tháng

Địa điểm thực hiện: Học viện chính trị khu vực I, số 15 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội .

Thời gian và lịch làm việc:

Nhà thầu sắp xếp thời gian và bố trí nhân sự hợp lý đúng quy định nhà nước về sử dụng lao động và phù hợp cho từng vị trí công việc theo yêu cầu, đảm bảo các khu vực được vệ sinh sạch sẽ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và có cam kết tăng cường các ngày chủ nhật khi có yêu cầu. 

Đối với công việc vệ sinh hàng ngày, việc vệ sinh chung phải đảm bảo:

+ Buổi sáng: Hoàn thành trước 7h15 

+ Buổi chiều: Hoàn thành trước 13h30.

+ Bố trí và duy trì nhân sự kiểm tra, thực hiện vệ sinh đảm bảo luôn luôn duy trì vệ sinh sạch sẽ tại các khu vực, tòa nhà trong suốt thời gian hoạt động của Học viện, riêng khu giảng đường cần được duy trì vệ sinh các nhà vệ sinh sau mỗi tiết học.

- Đối với các công việc vệ sinh công nghiệp 01 lần/06 tháng (hay 06 tháng 1 lần); 01 lần/năm

+ Thời gian thực hiện sẽ được thông báo bằng văn bản trước 7 ngày.

+ Qua trình vệ sinh đảm bảo đúng quy trình, chất lượng và an toàn, không gây cản trở và ảnh hưởng đến các hoạt động của Học viện.

2. Mục tiêu công việc:

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp hàng ngày, 01 lần/ năm, 06 tháng/lần (tương đương với 02 lần/năm) và cung cấp nước rửa tay, tinh dầu thơm phục vụ việc duy trì vệ sinh tại các tòa nhà của Học viện Chính trị khu vực I năm 2026 - 2027.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Nhà thầu phải có bảng đề xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đáp ứng theo bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây:

	TT
	Khu vực
	Nội dung thực hiện
	Tần suất thực hiện
	Mức độ đáp ứng

	1
	Vệ sinh công nghiệp tại giảng đường A8 - Khu vực khuôn viên, ngoại cảnh của khu nhà gồm: Sân, vườn hoa, khuôn viên, lối vào, bậc tam cấp.
	Quét sân xung quanh.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh, lau ướt các bậc tam cấp, hành lang
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Khơi thông cống rãnh trên bề mặt nổi.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tẩy rêu bám xung quanh hè rãnh, bậc tam cấp.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh thùng rác các loại.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	2
	Vệ sinh công nghiệp tại giảng đường A8 - Khu vực các lớp học, hành lang cầu thang bộ nhà A8.
	Lau kính và khung cả 2 mặt các cửa ra vào giảng đường A8 và các cửa phòng học thấp dưới 3m.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét tường, gương ở hành lang, khung và cửa kính phòng uống nước của giảng viên, tay vịn dọc hành lang.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau sàn sảnh, hành lang lối đi chung. Sàn các phòng uống nước của giảng viên, học viên
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau ghế chờ khu hành lang, lau bàn ghế phòng uống nước của giảng viên, học viên. Vệ sinh mặt ngoài các máy lọc nước, bình nước.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau các bảng biển kỹ thuật trên tường: bảng, biển hướng dẫn, màn hình điện tử, hộp bình cứu hoả…
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Thu gom, nhặt giấy, rác… trong các phòng học.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét sàn trong các phòng học, phòng nghỉ của giảng viên và các phòng phụ trợ khác.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau bàn ghế trong các phòng học ( khoảng 1,000 chỗ)
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau cửa sổ bên trong các phòng (lau bên ngoài độ cao dưới 3m)
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau cửa ra vào.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch hành lang đi lại.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch cầu thang bộ
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tay vịn cầu thang
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau bục giảng và dây micro
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Xử lý các vết bẩn trên sàn (tẩy kẹo cao su…)
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét mạng nhện
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau vệ sinh bên ngoài ti vi, máy đánh giầy và một số thiết bị khác tại hành lang (nếu có).
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	3
	Vệ sinh công nghiệp tại giảng đường A8 - Các nhà vệ sinh của giảng đường A8
	Lau ướt sàn và dội nước, làm sạch, làm khô các bệt & bệ tiểu…
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch các thiết bị như bồn cầu, bồn tiểu, gương, bồn rửa tay, vách ngăn, vòi hoa sen, tường, cửa ra vào.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau quạt thông gió, đèn.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Khử trùng, khử mùi
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét mạng nhện trần tường.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh tổng thể, làm sạch trần, tường ốp gạch men và các thiết bị trong nhà vệ sinh.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	4
	Vệ sinh các khu thể thao và khu phụ trợ
	Khu vực nhà cầu lông, bóng bàn, yoga (bao gồm cả nhà vệ sinh).
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Khu vực thể chất: 01 sân bóng đá, 02 Sân Tennis, 13 sân Pickleball, 01 sân bi sắt (bao gồm cả  nhà vệ sinh)
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Khu vực nhà bảo vệ cổng 1 bao gồm: Các phòng trực, phòng chờ và nhà vệ sinh
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	5
	Vệ sinh, làm sạch khuôn viên bằng máy
	Làm sạch bằng máy diện tích lát gạch xung quanh hồ nước + sân gạch bể cá trong nhà A8. 
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy chà sàn batoa vỉa hè toàn bộ sân trường
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất


	
	
	Làm sạch bằng máy bề mặt bồn hoa đá granite-ganito
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy sân hè (gạch đỏ) xung quanh nhà hội trường A + bậc tam cấp, sân gạch vàng phía trước + 02 vỉa hè sát đường đi và gờ đá trắng.
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy sân tượng Bác (đá trắng phía trước) và gạch đỏ xung quanh sân. 
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy sân hè (gạch đỏ) xung quanh nhà A5, nhà thư viện A6 và sân hè (gạch đỏ) xung quanh Giảng đường A8.
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy sân vỉa hè (gạch đỏ) xung quanh lối đi nhà A1+A3 +A4, đầu nhà A2 và gạch đỏ trước nhà bóng bàn.
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy sân hè (gạch đỏ, gạch lát khuôn viên) xung quanh nhà ăn
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy sân vỉa hè (gạch đỏ) xung quanh lối đi nhà B2
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy sân vườn hoa, khu vực sân ngồi uống cafe trước nhà ăn
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy sân chính, vỉa hè xung quanh nhà A9
	1 lần/năm
	Nhà thầu đề xuất

	6
	Vệ sinh công nghiệp tại tòa nhà A5, A6, Hội trường A,B,C, phòng truyền thống - Khu vực khuôn viên, khu hành lang xung quanh, lối lên xuống, sảnh ra vào
	Vệ sinh, lau ướt các bậc tam cấp
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tẩy rêu bám xung quanh hè rãnh, bậc tam cấp.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh thùng rác các loại.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	7
	Vệ sinh công nghiệp tại tòa nhà A5, A6, Hội trường A,B,C, phòng truyền thống - Khu vực các hành lang, các khu sử dụng chung, cầu thang bộ nhà A5, A6, Hội trường A,B,C, phòng truyền thống (Duy trì làm sạch cửa kính đầu hành lang các tầng và toàn bộ vách kính trước sảnh tầng 1, 2 nhà A5)
	Lau kính và khung cả 2 mặt các cửa ra vào các nhà A5, A6, Hội trường với chiều cao dưới 3m
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét tường, gương ở hành lang, khung cửa ra vào các phòng ban, tay vịn dọc hành lang.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau sàn sảnh, hành lang lối đi chung, vệ sinh mặt ngoài các máy lọc nước, bình nước.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau ghế chờ khu hành lang nhà A5, A6; lau vệ sinh bàn ghế các phòng đọc và các khu sử dụng chung nhà A6 (trừ phòng làm việc)
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau các bảng biển kỹ thuật trên tường: bảng, biển hướng dẫn, màn hình điện tử, hộp bình cứu hoả, tranh…
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	 Nhặt rác và quét, lau các bậc của cầu thang bộ và thang máy.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau cửa ra vào.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch hành lang đi lại.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch cầu thang bộ
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tay vịn cầu thang
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau bục giảng và dây micro 
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Xử lý các vết bẩn trên sàn
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét mạng nhện
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau vệ sinh bên ngoài, quạt ở hành lang, ti vi, tranh và một số thiết bị khác nếu có.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	8
	Vệ sinh công nghiệp tại tòa nhà A5, A6, Hội trường A,B,C, phòng truyền thống - Các nhà vệ sinh của nhà A5, A6, Hội trường A, B, C
	Lau ướt sàn và dội nước, làm sạch, làm khô các bệt & bệ tiểu
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch các thiết bị như bồn cầu, bồn tiểu, gương, bồn rửa tay, vách ngăn, vòi hoa sen, tường, cửa ra vào.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Khử trùng, khử mùi
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét mạng nhện trần tường.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh tổng thể, làm sạch trần, tường ốp gạch men và các thiết bị trong nhà vệ sinh.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	9
	Vệ sinh các Phòng họp - Các phòng họp Hội trường A,B,C và tầng 7 và tầng 8 tòa nhà A5 bao gồm:701,702, 703, 704, 705, từ 801 đến 809
	Lau bàn ghế trong các phòng (khoảng 2,000 ghế không bao gồm giặt ghế và thảm)
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau sàn nhà, lau cửa sổ, các trang thiết bị bên trong các phòng 
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau cửa ra vào.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét, thu gom rác nổi và lau ướt các mặt sàn trong phòng hàng ngày, hút bụi thảm 2 tuần/lần
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	10
	Vệ sinh, làm sạch bằng máy
	Làm sạch bằng máy Chất liệu Ganito sàn tại tòa A6
	01 lần/ 06 tháng
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng máy chà sàn toàn bộ hành lang tòa A5, Hội trường
	01 lần/ 06 tháng
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch bằng hóa chất đậm đặc chất liệu ganito các bậc thang bộ
	01 lần/ 06 tháng
	Nhà thầu đề xuất

	11
	Cung cấp nước rửa tay hàng ngày
	Cung cấp, bổ sung nước rửa tay tại nhà vệ sinh giảng đường A8, các khu thể thao, các khu phụ trợ; nhà A5, nhà A6, hội trường A,B,C, phòng truyền thống; nhà ăn học viên Lào, nhà KTX 15 tầng A9 bất kì khi nào hết
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	12
	Vệ sinh nhà ăn học viên lớp Lào - Vệ sinh khu vực nhà ăn vào 3 lần mỗi ngày sau các bữa ăn sáng, trưa, tối
	Thu rác và các thức ăn thừa trên sàn và mặt bàn
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Dùng nước rửa bát và nước rửa đa năng lau hết các vết dầu mỡ, trên bàn và mặt sàn 
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau lại mặt bàn bằng nước sạch và xếp lại bàn ghế gọn gàng.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Dùng nước lau sàn có hương thơm lau lại toàn bộ mặt sàn
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Sử dụng khăn và nước rửa đa năng lau cửa ra vào, cửa kính, tay nắm cửa
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	13
	Vệ sinh nhà ăn học viên lớp Lào - Vệ sinh kính trong, ngoài (chiều cao dưới 02m)
	Vệ sinh kính trong, ngoài (chiều cao dưới 02m)
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	14
	Vệ sinh nhà ăn học viên lớp Lào - Khu vực bếp nấu vệ sinh hàng ngày vào buổi sáng, trưa, tối
	Thu gom rác từ các khu bếp, mặt bàn, mặt sàn cho vào các thùng rác
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh toàn bộ khu vực bếp
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Dùng dung dịch chuyên dụng tẩy dầu mỡ và lau toàn bộ mặt bếp, bàn bếp các vách ngăn bếp, phần ốp gạch tường, khu vực máy hút mùi
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh sạch khu vực bồn rửa 
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau lại toàn bộ sàn bằng nước tẩy đa năng và nước lau sàn
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	15
	Vệ sinh nhà ăn học viên lớp Lào - Khu vực nhà vệ sinh
	Lau ướt sàn và dội nước, làm sạch, làm khô các bệt & bệ tiểu…sau mỗi buổi nấu và ăn sáng, trưa, tối
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch các thiết bị như bồn cầu, bồn tiểu, gương, bồn rửa tay, vách ngăn, vòi hoa sen, tường, cửa ra vào.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau quạt thông gió, đèn.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	16
	Khu tầng hầm, sân, hành lang, các khu vực sử dụng chung của nhà A9 - Khu vực khuôn viên, ngoại cảnh của khu nhà gồm: Sân chính phía trước, vỉa hè xung quanh nhà, tầng hầm, mái tầng hầm phần nổi ngoài trời, sân ngoài trời tầng 15.
	Quét sân vỉa hè xung quanh, vệ sinh tầng hầm
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh, lau ướt các bậc tam cấp
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Khơi thông cống rãnh trên bề mặt nổi.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tẩy rêu bám xung quanh hè rãnh, bậc tam cấp.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh thùng rác các loại.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	17
	Khu tầng hầm, sân, hành lang, các khu vực sử dụng chung của nhà A9 - Khu vực sảnh ra vào, hành lang, cầu thang bộ, cầu thang máy toàn bộ toà nhà.
	Lau sàn sảnh, hành lang lối đi chung.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau ghế chờ khu hành lang,Vệ sinh mặt ngoài các máy lọc nước, bình nước.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau các bảng biển kỹ thuật trên tường: bảng, biển hướng dẫn, màn hình điện tử, hộp bình cứu hoả…
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch hành lang đi lại.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch cầu thang bộ, cầu thang máy
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tay vịn cầu thang
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Xử lý các vết bẩn trên sàn... (tẩy vết ố bẩn…)
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Đánh sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét mạng nhện
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	18
	Khu tầng hầm, sân, hành lang, các khu vực sử dụng chung của nhà A9 - Các khu vệ sinh chung
	Lau ướt sàn và dội nước, làm sạch, làm khô các bệt & bệ tiểu
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch các thiết bị như bồn cầu, bồn tiểu, gương, bồn rửa tay, vách ngăn, vòi hoa sen, tường, cửa ra vào.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau quạt thông gió, đèn.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét mạng nhện trần tường.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Thu gom rác trong các nhà vệ sinh chuyển ra xe tập kết, định kỳ vệ sinh, xịt rửa ống bỏ rác
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh tổng thể, làm sạch trần, tường ốp gạch men và các thiết bị trong nhà vệ sinh.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	19
	Khu vực tầng 2 nhà ăn học viện - Khu vực sảnh ra vào, hành lang, cầu thang bộ, sàn phòng ăn.
	Làm sạch sàn, sảnh, hành lang lối đi chung.
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau bàn ghế. Cửa sổ, cửa chính các phòng.Vệ sinh mặt ngoài các máy lọc nước, bình nước.
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau các bảng biển kỹ thuật trên tường: bảng, biển hướng dẫn, màn hình điện tử, hộp bình cứu hoả…
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch cầu thang bộ
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tay vịn cầu thang
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Xử lý các vết bẩn trên sàn (tẩy vết ố bẩn, kẹo cao su…)
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Đánh sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng.
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét mạng nhện
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Tổng vệ sinh chung bằng thiết bị chuyên dụng
	1 lần/tuần
	Nhà thầu đề xuất

	20
	Khu vực tầng 2 nhà ăn học viện - Các nhà vệ sinh chung
	Lau ướt sàn và dội nước, làm sạch, làm khô các bệt & bệ tiểu.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Làm sạch các thiết bị như bồn cầu, bồn tiểu, gương, bồn rửa tay, vách ngăn, vòi hoa sen, tường, cửa ra vào.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Lau quạt thông gió, đèn.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Khử trùng bằng viên khử mùi
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét mạng nhện trần tường.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Vệ sinh tổng thể, làm sạch trần, tường ốp gạch men và các thiết bị trong nhà vệ sinh.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	21
	Vệ sinh seno thoát nước mái nhà A5, A6, A8, A9, hội trường A,B,C
	Quét rác nổi, lá cây tồn đọng trên mái nhà
	06 tháng 1 lần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Cạo rong rêu, bám trên bề mặt nền bê tông
	06 tháng 1 lần
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Khơi thông cống rãnh trên bề mặt nổi để thoát nước khi trời mưa
	06 tháng 1 lần
	Nhà thầu đề xuất

	22
	Cung cấp tinh dầu làm thơm tại các nhà vệ sinh A5, A6, A8 (hương xả, quế)
	Kiểm tra và Cung cấp tinh dầu làm thơm tại các nhà vệ sinh A5, A6, A8 ( hương xả, quế) bất kì khi nào hết
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	23
	Vệ sinh khu vực sử dụng chung nhà KTX A1, A2, A3, A4, A7, B2  (6 toà nhà) - Vệ sinh hàng ngày khu vực hành lang, cầu thang các dãy nhà ký túc xá
	Quét mạng nhện trần tường cầu thang, hành lang; lau cửa chính, cửa sổ các phòng phía hành lang.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	Quét, thu gom rác nổi, lau hành lang, gầm cầu thang và các bậc tam cấp hàng ngày 
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất

	24
	Thu gom rác thải sinh hoạt 
	Thu gom rác thải sinh hoạt, không được để thùng rác đầy quá 2/3 thùng, ứ đọng, bốc mùi.
	Hàng ngày
	Nhà thầu đề xuất


- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong các khu vực. Quét dọn vệ sinh, duy trì vệ sinh, thu gom rác hàng ngày.

·  Đảm bảo khu vực vệ sinh hàng ngày luôn có công nhân túc trực để lau dọn khi thấy xuất hiện vết bẩn.
·  Thu gom rác đúng nơi quy định khi sau khi vệ sinh
·  Những khu vực vệ sinh hàng ngày cần có người thực hiện vệ sinh và kiểm tra thường xuyên đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh, không có rác. Ngoài ra phải thực hiện tổng vệ sinh định kì  theo tuần hoặc tháng bằng hóa chất tẩy rửa, thiết bị chuyên dụng (bảng thuyết minh thời gian làm việc cụ thể cho từng khu vực).
· Các thiết bị vệ sinh hàng ngày: Chổi, cây lau sàn khô, cây lau sàn ướt ,cây gạt nước, bộ dụng cụ lau kính, khăn lau, các vật dụng thu gom rác...

- Dùng các thiết bị chuyên dụng để làm sạch: Máy chà sàn, máy phun rửa áp lực cao, hóa chất tẩy rửa, viên tẩy bồn cầu.... 

- Đối với phần công việc thực hiện 01 lần/06 tháng (hay 06 tháng 1 lần) và 01 lần/năm cần sử dụng các thiết bị chuyên dụng  để làm sạch như máy chà sàn, máy phun rửa áp lực cao... Đảm bảo làm sạch toàn bộ bề mặt (không còn rêu, các vết bám bẩn...).

· Dụng cụ và thiết bị phù hợp, ví dụ: Đầu lau, khăn lau sàn phải có màu sắc khác nhau theo các khu vực khác nhau.

· Quản lý dụng cụ và thiết bị sau khi sử dụng, ví dụ: Đầu lau, khăn lau dơ phải được thu gom và giặt sạch sau khi lau.

 3.2. Hóa chất làm sạch phải đúng tiêu chuẩn

- Có bảng ghi các danh mục các hóa chất sử dụng rõ ràng.

3.3. Thiết bị máy móc đầy đủ

- Có danh mục thiết bị máy móc đầy đủ (liệt kê cụ thể chi tiết)

-  Dụng cụ thu gom rác, bao rác, vật dụng tiêu hao.

- Có trang bị dụng cụ, tranh phục bảo hộ đầy đủ cho nhân viên.

3.4. Khối lượng công việc thực hiện đầy đủ và rõ ràng

- Có bảng liệt kê khối lượng công việc cần thực hiện, nhật ký công việc rõ ràng theo ngày, theo tuần.

- Có bảng kê tổng thể công việc theo từng khu vực khác nhau.

3.5. Quy trình làm sạch đúng tiêu chuẩn

- Có quy trình làm sạch theo từng hạng mục khác nhau

- Có quy trình làm sạch từng vật dụng trong từng hạng mục...

3.6. Bố trí nhân sự hợp lý

- Đảm bảo và nêu rõ số nhân sự làm sạch tại khu vực yêu cầu

- Có kế hoạch nhân sự bổ sung kịp thời để đáp ứng trong giờ cao điểm hoặc trong những tình huống phát sinh đột xuất.

- Giám sát và công nhân vệ sinh phải có lý lịch rõ ràng, được khám sức khỏe định kỳ đầy đủ, được đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động.

3.7. Bố trí máy móc thiết bị hợp lý

- Máy móc thiết bị nhà thầu sử dụng phải hợp pháp, đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện gói thầu.
3.8. Yêu cầu về nước rửa tay, tinh dầu làm thơm và hóa chất làm sạch

Sản phẩm sử dụng, an toàn không chứa chất gây hại cho sức khỏe, được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành.

Sản phẩm có nhãn mác rõ ràng và còn hạn sử dụng.
4. Giải pháp và biện pháp thực hiện:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, biện pháp thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và biện pháp thực hiện bao gồm việc bố trì thời gian và nhân sự thực hiện;

2.  Kế hoạch thực hiện.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Chất lượng dịch vụ cung cấp sẽ được kiểm tra, đánh giá (cả về chất lượng dịch vụ và ý thức chấp hành kỷ luật của nhân viên) hàng ngày và thực hiện phương pháp chấm điểm để vào cuối tháng hai bên có cơ sở nghiệm thu chất lượng dịch vụ cung cấp trong tháng.
